
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 26, ngách 37/16, phố Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI VÂN

0107600218

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI HẢI VÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI VAN TRADING SERVICE AND 
PRODUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913 069 699
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu; 
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; 

2819

2. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

5. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh 

4772

7. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Xây dựng nhà các loại 4100

10. Xây dựng công trình công ích 4220

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: 
Các công trình thể thao ngoài trời. 

4290

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

14. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

15. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001178000064

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 5A, nhà A1, tập thể Bách Khoa, Phường Bách 
Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 5A, nhà A1, tập thể Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ
13/11/1978 Kinh Việt Nam

25/10/2012 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001178000064
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 5A, nhà A1, tập thể Bách Khoa, Phường Bách 
Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 5A, nhà A1, tập thể Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ VÂN ANH Nữ

13/11/1978 Kinh Việt Nam

25/10/2012 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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